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DANH SÁCH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG 

LÀ CON VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2, 

ĐẠT GIẢI CÁC CUỘC THI NĂM HỌC 2022-2023 

                                                                                                                          

STT Họ và tên học sinh NS 

Giải cuộc thi các MÔN HỌC 

cấp huyện trở lên 

(học sinh đạt nhiều giải được nhận 1 giải cấp cao nhất) 

Họ và tên phụ 

huynh 
Đơn vị Số tiền Ký nhận 

1  Lê Trọng Khôi  
Giải Khuyến khích cấp quốc gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 

lần thứ 28 năm 2022 
Lê Thanh Hà BM TLGD   

2  Nguyễn Quang Minh 2012 
Giải Nhì cấp thành phố Phúc Yên cuộc thi Olympic Tiếng 

Anh trên Internet 

Nguyễn Quang 

Thuận 
K.GDCT   

3  Đinh Phương Hà 2009 
Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh kỳ thi Giao lưu HSG lớp 

6,7,8 quận Hà Đông 
Nguyễn Thị Giang K.GDCT   

4  Hoàng Minh Dũng 2014 Giải Ba vòng quốc gia - Kỳ thi Toán học quốc tế Timo 
Lê Thị Minh Thảo 

 
K.GDCT   

5  Nguyễn Thế Dũng 2015 
Giải Ba chung kết Trạng nguyên toàn tài cấp quốc gia – vòng 

2 dành cho học sinh tiểu học 
Trần Thị Chiên K.GDCT   

6  Trịnh Trần Ngọc Linh 2011  Trần Thị Minh K.GDMN   
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STT Họ và tên học sinh NS 

Giải cuộc thi các MÔN HỌC 

cấp huyện trở lên 

(học sinh đạt nhiều giải được nhận 1 giải cấp cao nhất) 

Họ và tên phụ 

huynh 
Đơn vị Số tiền Ký nhận 

7  Kiều Hương Giang 2015 Giải Ba Trạng nguyên Tiếng Việt thành phố Phúc Yên Dương T.Thúy Hằng K.GDMN   

8  Cao Ngọc Linh Chi 2012 
Giải Ba cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) thành 

phố Phúc yên năm 2023. 
Phan Thị Thu Hằng K.GDMN   

9  Bùi Trịnh Ánh Dương 2016 
Giải Bạc Violympic môn Toán Tiếng Anh cấp quận; Giải 

Vàng vòng cấp quận Violympic môn Toán Tiếng Việt  
Bùi Thị Sáng K.GDTC   

10  Đỗ Trần Hà Đan 2012 
Giải Ba cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) thành 

phố Phúc yên năm 2023. 
Đỗ Đức Hùng K.GDTC   

11  Lê Đắc Nhật Nam 2009 
Giải Nhì môn Toán lớp 8 kỳ thi giao lưu học sinh giỏi lớp 

6,7,8 cấp thành phố Phúc Yên năm học 2022-2023 
Nguyễn Thị Hương K.GDTH   

12  Nguyễn Ngọc Bảo An 2013 Giải Đồng Tiếng Việt 4 Violympic vòng cấp quận 2022-2023 
Nguyễn Thị Minh 

Phương 
K.GDTH   

13  Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 2012 
Giải Ba lớp 5 cấp thành phố cuộc thi Olympic tiếng Anh trên 

Internet năm học 2022-2023 
Lê Thu Phương K.GDTH   

14  Lý Công Tùng 2010 
Giải Khuyến khích vòng cấp tỉnh cuộc thi Violympic Toán 

Tiếng Việt 7 
Nguyễn Thị Huyền K.Hóa học   

15  Chu Hoàng Anh Tú 2014 
Giải Khuyến khích cấp tỉnh cuộc thi trực tuyến Tiếng Anh 5.0 

với chủ đề Tuổi trẻ Bắc Ninh tự tin hội nhập toàn cầu 
Chu Anh Vân K.Hóa học   
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STT Họ và tên học sinh NS 

Giải cuộc thi các MÔN HỌC 

cấp huyện trở lên 

(học sinh đạt nhiều giải được nhận 1 giải cấp cao nhất) 

Họ và tên phụ 

huynh 
Đơn vị Số tiền Ký nhận 

16  Nguyễn Bảo Quyên 2013 
Giải Khuyến khích cấp quốc gia cuộc thi Violympic Toán 

Tiếng Anh 
Kiều Phương Hảo K.Hóa học   

17  Nguyễn Thành 2013 

Huy chương Bạc vòng chung kết Toán quốc tế TIMO 2022-

2023; Giải Khuyến khích khối 4 toàn quốc kỳ thi cấp quận - 

huyện năm học 2022-2023 cuộc thi Olympic tiếng Anh trên 

Internet 

Chu Thị Thu Thủy K.Lịch sử   

18  Nguyễn Hưng 2015 
Huy chương Bạc vòng chung kết kỳ thi Toán quốc tế TIMO 

2022-2023 
Chu Thị Thu Thủy K.Lịch sử   

19  Nguyễn Thanh Tùng 2012 
Giải Vàng vòng Chung kết quốc tế kỳ thi Olympic Toán quốc 

tế TIMO 2022-2023 
Trần Thị Thu Hà K.Lịch sử   

20  Nguyễn Quảng Duy Long 2016 

Giải Vàng Violympic Tiếng Việt 1 vòng cấp quận 2022-2023; 

Giải Bạc Violympic Toán Tiếng Việt 1 vòng cấp quận 2022-

2023; Giải Bạc Violympic Toán Tiếng Anh 1 vòng cấp quận 

2022-2023. 

Nguyễn Văn Nam K.Lịch sử   

21  Ngô Phan Thanh Tùng 2016 

Giải Khuyến khích Violympic Tiếng Việt 1 vòng cấp tỉnh 

2022-2023; Giải Vàng Violympic Toán Tiếng Anh 1 vòng cấp 

quận 2022-2023; Giải Đồng Violympic Tiếng Việt 1 vòng cấp 

quận 2022-2023 

Phan Thị Thúy Châm K.Lịch sử   

22  Nguyễn Huyền Linh 2010 
Giải Đồng vòng quốc gia Kỳ thi Olympic Tiếng Anh quốc tế 

HIPPO 2023 
Trần Thị Thu Hà K.Lịch sử   

23  Phí Thùy An 2015 
Giải Đồng vòng quốc gia kỳ thi Khoa.học quốc tế Kangaroo - 

IKSC 2023 
Nguyễn Thị Bích K.Lịch sử   



4 

STT Họ và tên học sinh NS 

Giải cuộc thi các MÔN HỌC 

cấp huyện trở lên 

(học sinh đạt nhiều giải được nhận 1 giải cấp cao nhất) 

Họ và tên phụ 

huynh 
Đơn vị Số tiền Ký nhận 

24  Ngô Phan Thuỳ Linh 2013 

Giải Đồng Violympic Tiếng Việt 4 vòng cấp quận 2022-2023; 

Giải Đồng Violympic Toán Tiếng Việt 4 vòng cấp quận 2022-

2023 

Phan Thị Thúy Châm K.Lịch sử   

25  Phan Thảo Nhi 2015 Giải Bạc Violympic Tiếng Việt 2 cấp tỉnh Hoàng Thị Thu Thủy K.Lịch sử   

26  Phan Thế Thảo 2012 
Giải Ba cấp thành phố Phúc Yên kỳ thi Olympic Tiếng Anh 

trên Internet 
Hoàng Thị Thu Thủy K.Lịch sử   

27  Phí Thuỳ Linh 2015 Giải Đồng vòng quốc gia cuộc thi Toán quốc tế Timo Lương Hồng Gấm K.Ngữ văn   

28  Trịnh Đan Chi 2008 
Giải Nhất lớp 9 cấp thành phố Phúc Yên cuộc thi Olympic 

Tiếng Anh trên Internet 
Bùi Ngân Tâm K.Sinh   

29  Vũ Ngọc Minh Châu 2009 
Giải Nhì môn Ngữ văn 8 kỳ thi Giao lưu HSG cấp thành phố 

Phúc Yên năm học 2022-2023 
Trương Thị Tuyên K.Sinh   

30  Đàm Trung Quân 2014 
Giải Bạc cấp quốc gia cuộc thi Olympic Toán Tiếng Việt trên 

Internet; Giải Nhất Hội thi giao lưu CLB Toán TP Phúc Yên 
Phạm Thị Thi K.Sinh   

31  Đàm Ngọc Minh Châu 2012 
Giải Nhì lớp 5 cấp thành phố Phúc Yên cuộc thi Olympic 

Tiếng Anh trên Internet 
Phạm Thị Thi K.Sinh   

32  Nguyễn Hồng Diệp 2011 
Giải Khuyến khích môn tiếng Anh 6 kỳ thi Giao lưu học sinh 

giỏi TP Phúc Yên 
Phạm Thị Kim Dung K.Sinh   
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STT Họ và tên học sinh NS 

Giải cuộc thi các MÔN HỌC 

cấp huyện trở lên 

(học sinh đạt nhiều giải được nhận 1 giải cấp cao nhất) 

Họ và tên phụ 

huynh 
Đơn vị Số tiền Ký nhận 

33  Nguyễn Mạnh Linh 2015 
Giải Đồng môn tiếng Việt cấp thành phố Phúc Yên cuộc thi 

Violympic trên Internet 
Phạm Thị Kim Dung K.Sinh   

34  Đặng Nhật Linh 2014  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhật 
K.Tiếng Anh   

35  Đặng Khánh Linh 2012 

Giải Ba cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) thành 

phố Phúc yên năm 2023; Giải nhì CLB Tiếng Anh cấp thành 

phố Phúc Yên năm 2023. 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhật 
K.Tiếng Anh   

36  Hoàng Khánh Linh 2011 
Giải Vàng kỳ thi Olympic Toán học quốc tế HKIMO vòng 

quốc gia 2023 
Phạm Thị Diệu Thùy K.Toán   

37  Bùi Ngọc Mai 2011 

Giải Nhì khối 6 toàn tỉnh kỳ thi cấp tỉnh - thành phố cuộc thi 

Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông 

năm học 2022-2023 

Phạm Thị Hồng Hạnh K.Toán   

38  Nguyền Minh Trang 2008 
Giải Khuyến khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 

9 cấp thành phố Phúc Yên năm học 2022-2023 
Nguyễn Trung Dũng K.Toán   

39  Trần Linh Nhi 2013 

Giải Ba - Kỳ thi hội - cấp thành phố Hà Nội Trạng nguyên 

tiếng Việt trên Internet dành cho học sinh tiểu học năm học 

2022-2023 

Trần Văn Tuấn K.Toán   

40  Nguyễn Ngọc Bích 2011 
Giải Khuyến khích vòng cấp tỉnh Violympic Toán Tiếng Việt 

6 năm học 2022-2023 
Phạm Thị Bích Hà K.TTQ   

41  Nguyễn Sơn Tùng 2013 

Giải Khuyến khích toàn tỉnh; Giải Nhì cuộc thi Olympic 

Tiếng Anh trên Internet (IOE) thành phố Phúc yên năm 2023. 

 

Phạm Thị Bích Hà K.TTQ   
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STT Họ và tên học sinh NS 

Giải cuộc thi các MÔN HỌC 

cấp huyện trở lên 

(học sinh đạt nhiều giải được nhận 1 giải cấp cao nhất) 

Họ và tên phụ 

huynh 
Đơn vị Số tiền Ký nhận 

42  Phạm Phương Mai 2014 

Giải Bạc vòng quốc gia cuộc thi vui học Toán cùng Beekids; 

Giải Khuyến khích Trạng nguyên toàn tài cấp quốc gia dành 

cho học sinh tiểu học 

Nguyễn Thị Lan Anh K.TTQ   

43  Nguyễn Minh Châu   Nguyễn Minh Vương K.Vật lý   

44  Hoàng Minh Anh 2012  Lê Thị 1uyến K.Vật lý   

45  Nguyễn Hoàng Duy 2008  Nguyễn Hữu Tình K.Vật lý   

46  Nguyễn Minh Lâm   Nguyễn Minh Vương K.Vật lý   

47  Lê Phú Lâm 2009  
Nguyễn Thị Phương 

Lan 
K.Vật lý   

48  Nguyễn Thị Thanh Mai 2008 
Giải Khuyến khích kỳ thi giao lưu HSG môn Lịch sử thành 

phố Phúc Yên năm 2023. 
Lý Thị Mai Phương P. Đào Tạo   

49  Vũ Tấn Dũng 2011 

Giải ba cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) thành 

phố Phúc yên năm 2023; Giải Khuyến khích giao lưu học sinh 

giỏi Tiếng Anh thành phố Phúc Yên năm 2023. 

Phùng Thị Vân Anh P. Đào Tạo   

50  Nguyễn Dương Tùng 2011 

Giải Nhì khối 6 toàn tỉnh kỳ thi cấp tỉnh - thành phố cuộc thi 

Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông 

năm học 2022-2023 

Dương Thị Quỳnh 

Oanh 
P. KHCN&HTQT   
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STT Họ và tên học sinh NS 

Giải cuộc thi các MÔN HỌC 

cấp huyện trở lên 

(học sinh đạt nhiều giải được nhận 1 giải cấp cao nhất) 

Họ và tên phụ 

huynh 
Đơn vị Số tiền Ký nhận 

51  Nguyễn Ngọc Vân Hiền 2012 
Giải Nhì cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) 

thành phố Phúc yên năm 2023. 
Đào T Thanh Tâm P. TC-HC   

52  Vương Thùy Trang 2008 
Giải Khuyến khích kỳ thi giao lưu HSG môn Ngữ văn thành 

phố Phúc Yên năm 2023. 
Lê T Thu Hằng P. TC-HC   

53  Vũ Trần Hoàng Hải 2012 
Giải Nhì cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) 

thành phố Phúc yên năm 2023. 
Trần Hoàng Khoa P.CTCT-HSSV   

54  Cù xuân Tùng 2016 

Giải Khuyến khích cấp quốc gia Trạng nguyên toàn tài năm 

học 2022-2023; Giải Đồng Violympic Toán Tiếng Việt cấp 

Quận/Huyện. 

 

Nguyễn Hồng Trang P.CTCT-HSSV   

55  Cù Nguyễn Linh Nhi 2013 Giải Đồng Violympic Tiếng Việt cấp huyện Nguyễn Hồng Trang P.CTCT-HSSV   

56  Vũ Trúc Khuê 2009 
Giải Ba cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) thành 

phố Phúc yên năm 2023. 
Đinh Thị Thu Ba P.CTCT-HSSV   

57  Nguyễn Thị Phương Linh 2009 
Giải Khuyến khích khối 8 toàn tỉnh kỳ thi cấp quận - huyện 

cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2022-2023 
Nguyễn Văn Dũng P.QTĐS   

58  Nguyễn Phương Hà 2012 
Giải Ba lớp 5 cấp thành phố Phúc Yên cuộc thi Olympic tiếng 

Anh trên Internet năm học 2022-2023 
 P.QTĐS   

59  Võ Bảo 2013 
Giải Ba lớp 4 cấp thành phố Phúc Yên cuộc thi Olympic tiếng 

Anh trên Internet năm học 2022-2023 
 P.QTĐS   
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STT Họ và tên học sinh NS 

Giải cuộc thi các MÔN HỌC 

cấp huyện trở lên 

(học sinh đạt nhiều giải được nhận 1 giải cấp cao nhất) 

Họ và tên phụ 

huynh 
Đơn vị Số tiền Ký nhận 

60  Nguyễn Huy Quang 2012 
Giải Khuyến khích cuộc thi toán VIOEDU Huyện Đông Anh 

2023 
Nguyễn Thị Thủy P.Tài vụ   

61  Nguyễn Thảo Linh 2014 
Giải Khuyến khích cuộc thi toán VIOEDU huyện Đông Anh 

2023 
Nguyễn Thị Thủy P.Tài vụ   

62  Ngô Hán Bình 2012 
Giải Nhất cấp thành phố Phúc Yên cuộc thi Tiếng Anh trên 

Internet 
Hán Thị Ngọc Thủy P.Tài vụ   

63  Dương Thảo Nguyên 2009 
Giải Ba môn Ngữ văn 8 Kỳ thi giao lưu HSG lớp 6,7,8 TP 

Phúc Yên năm 2023 
Phạm Thị Vui P.Thanh tra   

64  Phạm Nguyễn Hiểu Phương 2015 
Giải Nhất – Kỳ thi Hương - cấp quận/huyện Trạng nguyên 

tiếng Việt dành cho học sinh tiểu học 

Nguyễn Thị Ngọc 

Yến 
Thư viện   

65  Trần Xuân An 2014 
Giải Khuyến khích quốc gia cuộc thi giải Toán, Vật lí qua 

Internet dành cho HS phổ thông năm học 2022-2023 
Tạ Thị Mỹ Hạnh Thư viện   

66  Trần Thị Châu Anh 2012 
Giải Bạc vòng cấp quận cuộc thi Violympic Toán - Tiếng Việt 

5 
Tạ Thị Mỹ Hanh Thư viện   

67  Tạ Minh Khuê 2008 

Giải Ba lớp 9 cấp TP Phúc Yên cuộc thi Olympic TA trên 

Internet; Giải Khuyến khích toàn tỉnh kỳ thi cấp quận – huyện 

cuộc thi Olympic TA trên Internet; Giải Khuyến khích môn 

Tiếng Anh kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp thành phố Phúc Yên 

Bùi Lan Anh Thư viện   

68  Nguyễn Lê Phương Linh 2014 
Giải Nhất vòng thi Mùa đông cuộc thi Toán không biên giới 

lần thứ 10. 
Lê Thị Quỳnh Nga Trạm Y tế   
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STT Họ và tên học sinh NS 

Giải cuộc thi các MÔN HỌC 

cấp huyện trở lên 

(học sinh đạt nhiều giải được nhận 1 giải cấp cao nhất) 

Họ và tên phụ 

huynh 
Đơn vị Số tiền Ký nhận 

69  Đỗ Gia Minh 2011 Giải Vàng Violympic Toán Tiếng Anh cấp quận. Hà Thị Phương Lan TTKT&ĐBCLGD   

70  Trần Quang Minh 2012 

 Giải Bạc Violympic Tiếng Việt cấp Quốc gia; Giải Khuyến 

khích Trạng nguyên Toàn tài cấp Quốc gia; Giải Khuyến 

khích Toán Tiếng Anh cấp Quốc gia; Giải Khuyến khích 

Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Tỉnh; Giải Vàng Toán Tiếng 

Anh cấp Thành phố; Giải Bạc Violympic Tiếng Việt cấp 

Thành phố; Giải Bạc Toán Tiếng Việt cấp Thành phố; Giải Ba 

cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet Thành phố Phúc 

Yên 2023. 

Trần Kim Hoàn TTKT&ĐBCLGD   

71  Trần Sơn Tùng 2009 
Giải Ba cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) thành 

phố Phúc yên năm 2023. 
Hoàng Thị Cúc TTKT&ĐBCLGD   

72  Nguyễn Mai Anh 2012 

Giải Khuyến khích Violympic Tiếng Việt cấp quốc gia; Giải 

Nhì hội thi giao lưu câu lạc bộ Tiếng Việt cấp thành phố Phúc 

Yên năm học 2022-2023; Giải Ba cuộc thi Olympic Tiếng 

Anh trên Internet thành phố Phúc yên năm học 2022-2023. 

Đoàn Thị Tâm TTNT   

73  Trần Hoàng Minh 2010 Huy chương Đồng cuộc thi Toán học Hoa Kỳ AMC8 2023 Nguyễn Thị Loan V.CNTT   

74  Lê Minh Hiếu 2013 
Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Tin học Quốc tế HKICO 

2023 
Cao Hồng Huệ V.CNTT   

75  Trần Hoàng Dũng 2014 
Giải Khuyến khích cuộc thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán 

& Tiếng Anh Asmo 2022. 
Nguyễn Thị Loan V.CNTT   
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STT Họ và tên học sinh NS 

Giải cuộc thi các MÔN HỌC 

cấp huyện trở lên 

(học sinh đạt nhiều giải được nhận 1 giải cấp cao nhất) 

Họ và tên phụ 

huynh 
Đơn vị Số tiền Ký nhận 

76  Nguyễn Trọng Quân 2015 

Giải Bạc Violympic Toán Tiếng Anh cấp Quận; Giải Bạc 

Violympic Toán Tiếng Việt Cấp Quận; Giải Khuyến khích 

Trạng nguyên Toàn tài cấp Quốc Gia. 

Đỗ Thị Lan Anh V.CNTT   

77         

78         

79         

80         

  

  

 


